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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Dự kiến 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOÁ 36 

Niên khóa 2011-2015 hệ Đại học chính quy đợt 5 (Bổ sung) 
 

(Kèm theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số       /QĐ-ĐHLHN 
Ngày    tháng    năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

 

TT 
Số 

bằng 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh 

Giới 
tính 

Số 
TCTL 

Điểm TBC Xếp 
loại tốt 
nghiệp 

Ghi chú 
Hệ 10 Hệ 4 

1 1591 360142 Nguyễn Mai Hạnh 03/12/1993 Nữ 124 7,50 3,08 Khá  

2 1592 360560 Trương Thị Mỹ Hòa 29/06/1993 Nữ 121 6,85 2,75 Khá Nợ HP 

3 1593 361245 Nguyễn Thị Hương 18/10/1993 Nữ 124 7,68 3,22 Giỏi Nợ HP 

4 1594 361344 Ngô Trung Kiên 17/08/1993 Nam 122 6,28 2,31 TB  

5 1595 361348 Nguyễn Thị Huyền Trang 05/08/1993 Nữ 120 6,99 2,82 Khá  

6 1596 362021 Đinh Thị Thanh 28/07/1992 Nữ 120 6,72 2,64 Khá  

7 1597 362170 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/11/1992 Nữ 121 6,71 2,67 Khá  

8 1598 362205 Lê Thanh  Sơn 09/08/1993 Nam 120 6,63 2,54 Khá  

9 1599 362521 Lê Thị Quỳnh Trang 16/03/1993 Nữ 127 7,02 2,79 Khá  
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